
 
 

 

 

Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 31 (06/04 – 10/04/2026) 

Bài 1. Tính nhẩm 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Số? 

Số bị chia 84 625  26 376  

Số chia 5 9 4 3 

Thương  1 308  2 517 

Bài 3. Lần thứ nhất người ta chuyển 13 180 kg ngô vào kho, lần thứ hai chuyển được số 

ngô gấp 4 lần lần thứ nhất. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam ngô? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Điền <, >, = vào ô trống 

a) 20 000 : 5 : 2               2 000   c) 40 000 : 4 x 6              6 000 

 

b) 35 000 : 7 x 3              14 000  d) 8 000 x 3 : 8                5 000 

 

 

20 000 : 5 = ……... 

40 000 x 2 = ……... 

60 000 : 6 = ……... 3 000 x 3 = ……... 

48 000 : 4 = ……... 

56 000 : 8 = ……... 

45 000 : 9 = ……... 

5 000 x 7 = ……... 

24 000 : 3 = ……... 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bài 5. Đặt tính rồi tính 

71 629 : 3        98 376 : 6  11 949 : 7       32 678 : 5 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

……………..      ………………         ……………..               …………….. 

Bài 6. Ba chia đều 3 l nước ép hoa quả cho 6 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao 

nhiêu mi – li – lít nước ép hoa quả?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 x 4 320 x 4 
6 x 100 

150 : 3 

4 x 320 6 x (30 + 70) 300 : 3 : 2 800 : 1 


